
1 Trần Hữu Chiến 1954 -Thái bình Phòng tàu sông Ks Vỏ tàu IĐN 21/05/2012
2 Nguyễn Thế Cường 1974 - Hải Phòng Phòng tàu sông Ks Vỏ tàu II 01/10/2013
3 Nguyễn Văn Hồi 1961 - Hải Phòng Phòng tàu sông Ks Vỏ tàu I 30/04/2011
4 Bùi Quốc Hưng 1978 - Hải Phòng Phòng tàu sông Ks Máy tàu II 01/10/2013
5 Vũ Quốc Tuý 1965 - Nam Định Phòng tàu sông TC Máy-KS ĐK II 30/04/2011
6 Đỗ Trung Học 1961 - Hải Phòng Phòng tàu sông Ths. Ks Vỏ tàu thủy IĐN 28/01/2011
7 Lê Xuân Chí 1951 - Hà Nội Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks Vỏ tàu I 05/08/2011
8 Nguyễn Hữu Kiểm 1955 - Hà Nội Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks Máy tàu I 21/04/2013
9 Nguyễn Đình Từ 1960 - Hà Bắc Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks Đóng tàu I, IIIĐN 01/06/2012

10 Nguyễn Công Quang 1959 - Hà Nội Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks Máy tàu I ,IIIĐN 31/12/2012
11 Trương Việt Hà 1975 - Hà Nội Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks Máy tàu II 05/10/2012
12 Phạm Huy Đông 1976 - Hải Dương Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks Vỏ tàu III ĐN 01/06/2012
13 Đinh Quốc Vinh 1974 - Ninh Bình Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks CK Tàu thuyền III ĐN 28/01/2014
14 Nguyễn Viết Kiên 1977 - Hà Nội Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks CKĐL IIIĐN 01/06/2012
15 Ninh Công Toán 1969 - Nam Định Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks KT Tàu thuỷ III 28/01/2014
16 Vũ Xuân Chiến 1977 - Hải Phòng Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks Máy khai thác III 28/01/2014
17 Vũ Đình Hiển 1977 - Hà Tây Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks Vỏ tàu IIIĐN 01/06/2012
18 Hoàng Văn Hùng 1954 - Hải Phòng Chi cục Đăng kiểm số 1 Ths, Ks Máy tàu I, IIIĐN 01/06/2012
19 Nguyễn Đức Sơn 1958 - Hà Tây Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks Máy tàu II,IIIĐN 01/06/2012
20 Nguyễn Tuấn Liêm 1953 - Hà Tây Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks Vỏ tàu II 19/03/2012
21 Nguyễn Đình Tân 1961 - Hà Nội Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks CK Ôtô III 19/03/2012
22 Nguyễn Gia Quý 1953 - Hà Nội Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks Vỏ tàu II 31/12/2012
23 Vũ Văn Sơn 1980 - Hà Nội Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks Vỏ tàu III 31/12/2012
24 Vũ Huy Toàn 1982 - Nam Định Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks Vỏ tàu III 05/10/2012
25 Nguyễn Bá Thức 1978 - Bắc Ninh Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks CK Tàu thuyền III 30/09/2011
26 Nguyễn Hữu Chính 1984 - Bắc Ninh Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks vỏ tàu III 01/10/2013
27 Trần Quyết Tiến 1985 - Nam Định Chi cục Đăng kiểm số 1 Ks vỏ tàu III 01/10/2013
28 Tạ Hữu Tiến 1951 - Hải Phòng Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Vỏ tàu I 02/11/2011
29 Ngô Hải Cường 1978 - Hà Nam Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Vỏ tàu II 31/12/2012
30 Phan Quang Tuấn 1971 - Nam Định Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Vỏ tàu II 31/12/2012
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31 Pham Văn Thanh 1980 - Ninh Bình Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Vỏ tàu II 31/12/2012
32 Trịnh Quốc Huy 1980 - Ninh Bình Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Vỏ tàu III 31/12/2012
33 Vũ Văn Dũng 1981 - Nam Định Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Máy tàu III 31/12/2012
34 Đinh Mạnh Tùng 1982 - Nam Định Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Vỏ tàu III 31/12/2012
35 Lê Minh Tuấn 1980 - Thái Bình Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Máy tàu III 31/12/2012
36 Trịnh Quang Trung 1982 - Thái Bình Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Máy tàu III 31/12/2012
37 Phạm Văn Bằng 1982 - Hải Dương Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Vỏ tàu III 31/12/2012
38 Phạm Văn Tài 1982 - Nam Định Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Máy tàu III 31/12/2012
39 Đỗ Ngọc Thịnh 1983 - Nam Định Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Máy tàu III 31/12/2012
40 Đinh Văn Ban 1980 - Nam Định Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Vỏ tàu III 31/12/2012
41 Nguyễn Anh Tuân 1983 - Thái Bình Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Vỏ tàu III 31/12/2012
42 Lê Tuấn Nghĩa 1983 - Hải Phòng Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Máy tàu III 31/12/2012
43 Khúc Văn Linh 1978 - Hải Phòng Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Máy tàu III 31/12/2012
44 Vũ Văn Nghiêm 1984 - Nam Định Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Vỏ tàu III 31/12/2012
45 Dương Đình Giáp 1984 - Nam Định Chi cục Đăng kiểm số 2 Ks Vỏ tàu III 31/12/2012
46 Nguyễn Xuân Kính 1981 - Nghệ An Chi cục Đăng kiểm số 3 Ks k/t máy tàu biển III 29/10/2010
47 Trần Văn Quản 1954 - Hà Tĩnh Chi cục Đăng kiểm số 4 Ks Vỏ tàu IIĐN 01/06/2012
48 Phạm Hứu Tuỳ 1954 - Quảng Nam Chi cục Đăng kiểm số 4 Ks Vỏ tàu IIĐN 01/06/2012
49 Ngô Văn Đắc 1958 - Hải Phòng Chi cục Đăng kiểm số 4 TC Vỏ, Ks điện IIĐN 01/06/2012
50 Nguyễn Hải An 1983 - Khánh Hoà Chi cục Đăng kiểm số 5 Ks Máy tàu III 01/10/2013
51 Nguyễn Văn Thoả 1979 - Khánh Hoà Chi cục Đăng kiểm số 5 Ks Vỏ tàu III 01/10/2013
52 Trần Đình Mẫn 1956 - Nam Hà Chi cục Đăng kiểm số 6 Ks Vỏ tàu I 01/10/2013
53 Nguyễn Văn Hía 1962 - Nam Định Chi cục Đăng kiểm số 6 Ks Vỏ tàu I 01/10/2013
54 Nguyễn Đỗ Hùng 1965 - Hải Dương Chi cục Đăng kiểm số 6 TC Vỏ, Cn máy I 01/10/2013
55 Nguyễn Văn Năng 1958 - Hưng Yên Chi cục Đăng kiểm số 6 TC máy, KS vỏ IIĐN 31/12/2012
56 Đặng Vũ Long 1969 - Quảng Ninh Chi cục Đăng kiểm số 6 Ks Vỏ tàu IĐN 30/04/2011
57 Trịnh Anh Đào 1984 - Vĩnh Long Chi cục Đăng kiểm số 6 Cử N Máy tàu III 31/12/2012
58 Lê Xuân Khang 1960 - Thái Bình Chi cục Đăng kiểm số 6 Ks Đóng tàu IIIĐN 05/10/2012
59 Đặng Quang Khải 1963 - Hà Tây Chi cục Đăng kiểm số 8 Ks Đóng tàu I ĐN 01/10/2013
60 Nguyễn Trọng Lộc 1963 - Hà Tĩnh Chi cục Đăng kiểm số 8 Ks Vỏ tàu IĐN 30/09/2011
61 Phạm Vượng 1953 - Hà Tĩnh Chi cục Đăng kiểm số 8 Ks Vỏ tàu IĐN 01/10/2013
62 Lưu Đình Tính 1960 - Hải Phòng Chi cục Đăng kiểm số 8 Ks Máy tàu I ĐN 01/10/2013
63 Mai Lê Thọ 1958 - Hà Tĩnh Chi cục Đăng kiểm số 8 Ks Máy tàu IIĐN 01/10/2013
64 Nguyễn Hoàng Thạch 1980 - Hải Phòng Chi cục Đăng kiểm số 8 Ks Máy tàu III 21/04/2013
65 Dương Văn Buôl 1971 - Sóc Trăng Chi cục Đăng kiểm số 8 Ks Vỏ tàu IIIĐN 01/10/2013



66 Phan Quang Hội 1966 - Sài Gòn Chi cục Đăng kiểm số 8 Ks Máy tàu IIĐN 30/09/2011
67 PhòngNgôPhú Nhân 1978 - Vĩnh Long Chi cục Đăng kiểm số 8 Ks Vỏ tàu II 30/09/2011
68 Nguyễn Thanh Mộng 1979 - Đồng Tháp Chi cục Đăng kiểm số 8 Ks Vỏ tàu III 21/04/2013
69 Mai Công Hưng 1985 - Hải Phòng Chi cục Đăng kiểm số 8 Ks Vỏ tàu III 01/06/2012
70 Trần Đình Cảnh 1962 - Quảng Ngãi Chi cục Đăng kiểm số 9 Tc Vỏ tàu II 01/10/2013
71 Nguyễn Minh Tâm 1959 - Hải Phòng Chi cục Đăng kiểm số 10 Ks Vỏ tàu I 01/10/2013
72 Lại Đức Huy 1958 - Thái Bình Chi cục Đăng kiểm số 10 Ks Máy tàu I 01/10/2013
73 Mai Tiến Bộ 1954 - Ninh Bình Chi cục Đăng kiểm số 10 Ks Vỏ tàu I 01/10/2013
74 Nguyễn Văn Cường 1963 - Hải Phòng Chi cục Đăng kiểm số 10 Ks Đóng tàu I 01/10/2013
75 Trần Ngọc Thiệp 1956 - Nam Định Chi cục Đăng kiểm số 10 Ks Máy tàu I 01/10/2013
76 Phạm Văn Điệp 1960 - Hải Phòng Chi cục Đăng kiểm số 10 Ks Máy tàu I 01/10/2013
77 Nguyễn Đăng Hợi 1959 - Hải Dương Chi cục Đăng kiểm số 10 Ks Vỏ tàu I 21/05/2012
78 Trần Công Trịnh 1984 - Thái Bình Chi cục Đăng kiểm số 11 KS Đóng tàu III 31/12/2012
79 Phạm Mạnh Thưởng 1985 - Thái Bình Chi cục Đăng kiểm số 11 KS Đóng tàu III 31/12/2012
80 Nguyễn Đăng Nhơn 1953 - Huế Chi cục Đăng kiểm số 13 Ks Vỏ tàu II 05/10/2012
81 Nguyễn Trung Tuyến 1978 - Quảng Trị Chi cục Đăng kiểm số 13 Ks Vỏ tàu II 30/09/2011
82 Lê Xuân Sơn 1962 - Quảng Bình Chi cục Đăng kiểm số 13 Ks Máy tàu II ĐN 05/10/2012
83 Nguyễn Quốc Tuấn 1955 - Nghệ An Chi cục Đăng kiểm số 13 Ks Vỏ tàu II ĐN 05/10/2012
84 Thái Vũ Quốc An 1973 - Huế Chi cục Đăng kiểm số 13 KS CTM II ĐN 05/10/2012
85 Đoàn Quang Huy 1979 - Huế Chi cục Đăng kiểm số 13 Ks k/t máy tàu III 05/10/2012
86 Phạm Anh Tuấn 1971 - Ninh Bình Chi cục Đăng kiểm số 15 Ks Vỏ tàu III 28/01/2014
87 Lê Trọng Xuân 1963 - Hà Tây Chi cục Đăng kiểm số 15 Ks Máy tàu IIĐN 28/01/2014
88 Vũ Hồng Hải 1961 - Hải Phòng Chi cục Đăng kiểm số 15 Ks Vỏ tàu IIĐN 28/01/2014
89 Võ Thanh Hùng 1963 - An Giang Chi cục Đăng kiểm An Giang Ks Vỏ tàu I ĐN 30/04/2011
90 Hoàng Văn Hiền 1965 - An giang Chi cục Đăng kiểm An Giang Ks Vỏ tàu IĐN 30/04/2011
91 Vũ Văn Liên 1965 - Ninh Bình Chi cục Đăng kiểm An Giang Ks Vỏ tàu I ĐN 30/04/2011
92 Lê Tuấn Minh 1962 - Hà Nội Chi cục Đăng kiểm An Giang Ks Đóng tàu IĐN 30/04/2011
93 Vũ Đức Tuân 1961 - Hải Hưng Chi cục Đăng kiểm An Giang Ks Vỏ tàu IĐN 30/04/2011
94 Trần Quyết Thắng 1968 - Cam Pu Chia Chi cục Đăng kiểm An Giang Ks Máy tàu IĐN 30/04/2011
95 Quách Ngọc Sơn 1979 - An Giang Chi cục Đăng kiểm An Giang Ks Vỏ tàu III 01/10/2013
96 Bùi Xuân Toàn 1979 - Nghệ An Chi cục Đăng kiểm An Giang Ks Vỏ tàu III 01/10/2013
97 Phùng Danh Hải 1984 - An Giang Chi cục Đăng kiểm An Giang Ks Vỏ tàu III 19/03/2012
98 Nguyễn Tương Lai 1968 - Bến Tre Chi cục Đăng kiểm Bến Tre Ks Vỏ tàu IĐN 30/04/2011
99 Nguyễn Vũ Hoà 1964 - Bến Tre Chi cục Đăng kiểm Bến Tre Tc Máy tàu IIĐN 30/04/2011

100 Nguyễn Ngọc Việt 1965 - Bến Tre Chi cục Đăng kiểm Bến Tre Ks Vỏ tàu IIĐN 30/04/2011



101 Trần Thiện Căn 1965 - Bến Tre Chi cục Đăng kiểm Bến Tre Tc Vỏ tàu III 30/04/2011
102 Trần Văn Thanh 1973 - Bến Tre Chi cục Đăng kiểm Bến Tre Ks CKTT III 01/06/2012
103 Nguyễn Văn Thái 1977 - Bến Tre Chi cục Đăng kiểm Bến Tre Ks CKTT III 01/06/2012
104 Vũ Đình Thi 1956 - Ninh Bình Chi cục Đăng kiểm Cà Mau Ks Máy tàu I 31/12/2012
105 Vũ Thế Minh 1960 - Hải Phòng Chi cục Đăng kiểm Cà Mau Ks Vỏ tàu II ĐN 01/10/2013
106 Trần Văn Đại 1959 - Nam Định Chi cục Đăng kiểm Cà Mau Ks Vỏ tàu II ĐN 01/10/2013
107 Vũ Văn Huyền 1983 - Thái Bình Chi cục Đăng kiểm Cà Mau Ks Đóng tàu III 05/10/2012
108 Hồ Như Nghiệp 1978 - Bạc Liêu Chi cục Đăng kiểm Cà Mau Ks Máy tàu IIIĐN 01/10/2013
109 Châu ngọc Thanh 1975 - Quảng Nam Chi cục Đăng kiểm Cà Mau Ks CKTT IIIĐN 01/10/2013
110 Nguyễn Huy Hồng 1960 - Hà Tây Chi cục Đăng kiểm Long An Ks CKTT II 05/10/2012
111 Đoàn Tiến Dũng 1954 - Hải Dương Chi cục Đăng kiểm Long An Ks Vỏ tàu II 05/10/2012
112 Phạm Đình Hào 1955 - Thái Lan Chi cục Đăng kiểm Long An Ks Vỏ tàu II 05/10/2012
113 Nguyễn Huy Hoàng 1971 - Long An Chi cục Đăng kiểm Long An Ks Máy VH III 05/10/2012
114 Ngô Ngọc Tước 1979 - Phú Thọ Chi cục Đăng kiểm Long An Ks Máy tàu III 05/10/2012
115 Nguyễn Chiến Thắng 1978 - Hải Hưng Chi cục Đăng kiểm Long An Ks vỏ tàu III 05/10/2012
116 Phạm Ngọc Xoan 1956 - Nghệ An Chi cục Đăng kiểm Bạc Liêu Ks Vỏ tàu I ĐN 30/04/2011
117 Nguyễn Huy Hùng 1958 - Phú Thọ Chi cục Đăng kiểm Bạc Liêu Ks Vỏ tàu I ĐN 30/04/2011
118 Tăng Minh Đạt 1963 - Bạc Liêu Chi cục Đăng kiểm Bạc Liêu Ks đ/kh tàu biển IIIĐN 31/12/2010
119 Hồ Văn Tha 1976 - Bạc Liêu Chi cục Đăng kiểm Bạc Liêu Ks Vỏ tàu IIIĐN 05/10/2012
120 Lê Huy Mạo 1960 - Hải Dương Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng Ks Vỏ tàu I 21/05/2012
121 Đồng Văn Hưng 1958 - Hải Dương Chi cục  Đăng kiểm Hải Hưng Ks Vỏ tàu I ĐN 05/10/2012
122 Đỗ Văn Diễn 1965 - Hải Dương Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng Ks Máy tàu I 31/12/2010
123 Hoàng Văn Thắng 1977 - Hải Dương Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng Ks Vỏ tàu IIĐN 31/12/2010
124 Hoàng Đảo 1962 - Hưng Yên Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng Ks Điện III 05/10/2012
125 Nguyễn Hữu Dương 1976 - Hải Dương Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng Ks Máy tàu IIĐN 31/12/2010
126 Đậu Hồng Trường 1978 - Hà Tây Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng Ks KT tàu thuỷ III 13/11/2011
127 Nguyễn Công Hoan 1982 - Hải Dương Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng Ks CKTT III 13/11/2011
128 Nguyễn Tuấn Khiêm 1984 - Hải Dương Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng Ks vỏ tàu III 01/06/2012
129 Nguyễn Duy Hoàng 1984 - Hải Dương Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng Ks vỏ tàu III 01/06/2012
130 Lương Đức Thái 1983 - Hải Phòng Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng Ks Máy tàu III 01/06/2012
131 Dương Quyết 1984 - Hải Dương Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng Ks vỏ tàu III 01/06/2012
132 Vũ Đức Nhất 1981 - Hải Dương Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng Ks vỏ tàu II 01/10/2013
133 Đỗ Tiến Vinh 1958 - Hưng Yên Chi cục Đăng kiểm Kiên Giang Ks Vỏ tàu II 05/10/2012
134 Vũ Ngọc Thạch 1966 - Thái Bình Chi cục Đăng kiểm Kiên Giang Ks Máy tàu II ĐN 05/10/2012
135 Nguyễn Hiền Ơn 1967 - Kiên Giang Chi cục Đăng kiểm Kiên Giang Ks CK NN, ĐC II ĐN 05/10/2012



136 Đỗ Toàn Thắng 1959 - Ninh Bình Chi cục Đăng kiểm Kiên Giang Ks Vỏ tàu II 05/10/2012
137 Nguyễn Minh Sơn 1968 - An Giang Chi cục Đăng kiểm Kiên Giang Ks Vỏ tàu II 05/10/2012
138 Bùi Văn Diễn 1979 - Thái Bình Chi cục Đăng kiểm Kiên Giang Ks Vỏ tàu III 05/10/2012
139 Đỗ Đức Hoà 1980 - Thái Bình Chi cục Đăng kiểm Kiên Giang Ks Vỏ tàu III 01/06/2012
140 Nguyễn Hữu Tài 1967 - Lạng Sơn Chi cục ĐK thuỷ bộ Sóc Trăng Ks ĐKTB II 01/06/2012
141 Trương Dũng 1964 - Cà Mau Chi cục ĐK thuỷ bộ Sóc Trăng KS Máy tàu II 01/06/2012
142 Huỳnh Thành Thu 1969 - Vĩnh Phú Chi cục ĐK thuỷ bộ Sóc Trăng Ks Vỏ tàu I,IIIĐN 01/06/2012
143 Lê Văn Biếu 1960 - Tiền Giang Chi cục Đăng kiểm Tiền Giang Ks Đóng tàu IIĐN 01/10/2013
144 Nguyễn Hoài Nam 1973 - Hà Nội Chi cục Đăng kiểm Tiền Giang Ks Đóng tàu II ĐN 05/10/2012
145 Nguyễn Văn Huyền 1972 - Tiền Giang Chi cục Đăng kiểm Tiền Giang Ks Đóng tàu IIĐN 01/10/2013
146 Huỳnh Minh Đạt 1959 - Tiền Giang Chi cục Đăng kiểm Tiền Giang Tc Máy tàu II ĐN 05/10/2012
147 Biện Hữu Thể 1963 - Long An Chi cục Đăng kiểm Tiền Giang Ks Đóng tàu III 05/10/2012
148 Nguyễn Duy Khánh 1983 - Long An Chi cục Đăng kiểm Tiền Giang KS k/t máy tàu III 01/10/2013
149 Nguyễn Duy Vinh 1954 - Nghệ an Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long Ks Vỏ tàu I 05/10/2012
150 Trịnh Đức Bảo 1953 - Thanh Hoá Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long Ks Máy tàu I 05/10/2012
151 Nguyễn Văn Bé Hai 1959 - Trà Vinh Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long Ks Vỏ tàu II 05/10/2012
152 Nguyễn Văn Quang 1959 - Hà Tây Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long Ks Vỏ tàu II 05/10/2012
153 Phạm Chí Quan 1978 - Vĩnh Long Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long Ks Vỏ tàu III 05/10/2012
154 Phạm Thành Long 1976 - Bến Tre Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long Ks Máy tàu III 01/10/2013
155 Trịnh Đình Cả 1958 - Nam Định Chi cục Đăng kiểm Trà Vinh Ks Đóng tàu II 05/10/2012
156 Nguyễn Văn Triếu 1965 - Vĩnh Long Chi cục Đăng kiểm Trà Vinh Ks Đóng tàu II 05/10/2012
157 Lê Hoàng Nam 1983 - Trà Vinh Chi cục Đăng kiểm Trà Vinh Ks k/t máy tàu biển III 19/03/2012


